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EPC · BỘ TỔNG HỢP CUỘN ĐIỆN CÁC
DÒNG XE MÁY HONDA

Mã EPC EPCDOV0005441
Thương hiệu HONDA
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục MÃ BỘ
Số phụ tùng 40 chi tiết
Tổng giá trị 47,401,761đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ TỔNG HỢP CUỘN ĐIỆN
CÁC DÒNG XE MÁY HONDA
Sơ đồ EPC · MÃ BỘ

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cuon-dien-cac-dong-xe-
may-honda--EPCDOV0005441 — mở link hoặc quét QR bên
phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá
+ tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 40 chi tiết

Có giá tham
khảo: 40/40

Tổng giá trị:
47,401,761đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (05/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (40 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ TỔNG HỢP CUỘN ĐIỆN CÁC DÒNG XE MÁY HONDA:

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cuộn dây máy phát điện 31120-K2P-VE1
HONDA WINNER X V4

31120K2PVE1 1 2,157,087đ

2 Cuộn dây máy phát điện 31120-KZV-V31
HONDA DREAM 110

31120KZVV31 1 405,848đ

3 Cuộn dây máy phát điện 31120-KYZ-G01
HONDA FUTURE 125

31120KYZG01 1 577,348đ

4 Cuộn dây máy phát điện 31120-KYZ-711
HONDA FUTURE

31120KYZ711 1 611,028đ

5 Cuộn dây máy phát điện 31120-KWW-A81
HONDA WAVE 110

31120KWWA81 1 498,766đ

6 Cuộn dây máy phát điện 31120-KVL-931
HONDA FUTURE

31120KVL931 1 550,084đ

7 Cuộn dây máy phát điện 31120-KVG-V41
HONDA AIR BLADE 110

31120KVGV41 1 840,009đ

8 Cuộn dây máy phát điện 31120-KVG-A31
HONDA AIR BLADE 110

31120KVGA31 1 649,516đ

9 Cuộn dây máy phát điện 31120-KVG-951
HONDA AIR BLADE 110

31120KVG951 1 558,432đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

10 Cuộn dây máy phát điện 31120-KVB-951
HONDA CLICK 110

31120KVB951 1 568,202đ

11 Cuộn dây máy phát điện 31120-KTM-971
HONDA FUTURE

31120KTM971 1 497,160đ

12 Cuộn dây máy phát điện 31120-KTL-641
HONDA WAVE 100

31120KTL641 1 366,522đ

13 Cuộn dây máy phát điện 31120-KRS-860
HONDA WAVE 100

31120KRS860 1 426,298đ

14 Cuộn dây máy phát điện 31120-KFV-831
HONDA DREAM, SUPER DREAM

31120KFV831 1 598,650đ

15 Cuộn dây máy phát điện 31120-KFL-891
HONDA FUTURE

31120KFL891 1 502,670đ

16 Cuộn dây máy phát điện 31120-K89-V01
HONDA WAVE 110

31120K89V01 1 316,185đ

17 Cuộn dây máy phát điện 31120-K73-V41
HONDA FUTURE 125

31120K73V41 1 503,576đ

18 Cuộn dây máy phát điện 31120-K57-V01
HONDA BLADE 110

31120K57V01 1 397,729đ

19 Cuộn dây máy phát điện 31120-K56-N11
HONDA WINNER 150, WINNER X

31120K56N11 1 2,126,563đ

20 Cuộn dây máy phát điện 31120-K03-H11
HONDA WAVE 110

31120K03H11 1 482,928đ

21 Cuộn dây máy phát điện 31120-KZL-E01
HONDA VISION 110

31120KZLE01 1 490,747đ

22 Cuộn dây máy phát điện 31120-KYZ-901
HONDA FUTURE

31120KYZ901 1 596,594đ

23 Cuộn dây máy phát điện 31120-GFM-972
HONDA LEAD 110

31120GFM972 1 940,684đ

24 Cuộn dây máy phát điện 31220-K2V-N42
HONDA VARIO 125

31220K2VN42 1 1,589,958đ

25 Cụm dây máy phát điện 31220-K97-T01
HONDA PCX

31220K97T01 1 2,275,135đ

26 Cụm dây máy phát điện 31220-K96-V01
HONDA PCX

31220K96V01 1 2,005,453đ

27 Cuộn dây máy phát điện 31220-K77-V01
HONDA SH 125, SH 150

31220K77V01 1 2,269,294đ

28 Cuộn dây máy phát điện 31220-K66-V01
HONDA AIR BLADE 125

31220K66V01 1 1,727,231đ

29 Cuộn dây máy phát điện 31220-K44-V81
HONDA VISION 110

31220K44V81 1 1,537,989đ

30 Cuộn dây máy phát điện 31220-K44-V01
HONDA VISION 110

31220K44V01 1 1,584,498đ

31 Cuộn dây máy phát điện 31220-K35-V01
HONDA PCX

31220K35V01 1 2,157,454đ

32 Cuộn dây máy phát điện 31220-K35-J01
HONDA PCX125

31220K35J01 1 1,868,160đ

33 Cuộn dây máy phát điện 31220-K2S-N01
HONDA VARIO 160

31220K2SN01 1 1,368,108đ

34 Cuộn dây máy phát điện 31220-K2C-V01
HONDA VISION 110

31220K2CV01 1 1,284,598đ
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35 Cuộn dây máy phát điện 31220-K27-V01
HONDA AIR BLADE 125

31220K27V01 1 2,264,484đ

36 Cuộn dây máy phát điện 31220-K1Y-D11
HONDA PCX

31220K1YD11 1 1,805,705đ

37 Cuộn dây máy phát điện 31220-K12-V01
HONDA LEAD 125

31220K12V01 1 1,693,552đ

38 Cuộn dây máy phát điện 31220-K12-931
HONDA LEAD 125

31220K12931 1 1,756,097đ

39 Cuộn dây máy phát điện 31220-K12-901
HONDA LEAD 125

31220K12901 1 2,155,429đ

40 Cuộn dây máy phát điện 31220-K02-901
HONDA SH 125, SH 150

31220K02901 1 2,395,990đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-tong-hop-cuon-dien-cac-dong-xe-may-honda--EPCDOV0005441 để biết
giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ TỔNG HỢP CUỘN ĐIỆN CÁC DÒNG
XE MÁY HONDA (EPCDOV0005441)

Cập nhật lần cuối
05/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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